
Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

*
Trực lãnh đạo

1 Trần Hữu Vinh x 0905043119

2 Lưu Kim Hoàng x x 0978511115

3 Nguyễn Hoàng x x 0969101268

*
Bác sĩ trực cấp cứu

1 Ngô Thị Mơ x

2 Nguyễn Thị Bích Hạnh x x

3 Trương Thị Thúy Giang x

4 Nguyễn An Khanh x

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN

THÔNG BÁO

 PHÂN CÔNG TRỰC DỊP LỄ 30/4, 01/5 NĂM 2023

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn

Ngày tháng năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT Họ và tên

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoài Nhơn, ngày        tháng 4 năm 2023Số:           /TB-TTYT

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

*
Điều dƣỡng trực cấp cứu ban đầu 

1 Phạm Thị Loan x

2 Nguyễn Thị Tánh x

3 Lê Thị Mỹ Diện

4 Nguyễn Thị Loan x

5 Phú Thị Bích Liên x

6 Võ Thị Tuyết Nhung x

*

Bác sĩ trực Hồi sức cấp cứu Nội

1 Trần Văn Thu x

2 Phan Thị Sáu x

3 Huỳnh Hữu Phước x

4 Dương Thành Tứ x

5 La Thị Nhẫn x

* Bác sĩ trực khu cách ly 
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

1 Lê Thị Thùy Cẩm x x x x x

*

Điều dƣỡng trực khu cách ly

1 Nguyễn Thị Phường x x x

2 Nguyễn Thị Mỹ Hằng x x

*

Điều dƣỡng trực Hồi sức cấp cứu

1 Lê Thị Thanh Tâm x

2 Phan Thị Thanh Nguyệt x x

3 Phan Văn Tài x

4 Trương Thị Dư x

5 Trịnh Thị Thúy Nga x

6 Lưu Thị Nga x

7 Huỳnh Thị Lương x

8 Nguyễn Thị Mỹ x

9 Đinh Thị Mỹ Hân x

10 Lê Văn Mẫn
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

*

Bác sĩ trực hệ Ngoại

1 Nguyễn Văn Chí x

2 Trần Thị An x

3 Phùng Thị Mai Loan x x

4 Đặng Anh Tuyền x

5 Phạm Hùng Vương x

*

Bác sĩ trực trú CSSKSS

1 Trần Thị An x

2 Phùng Thị Mai Loan x

*

Điều Dƣỡng trực Ngoại

1 Nguyễn Thị Mộng Thúy x

2 Trương Thị Kim Chi x

3 Phạm Thị Lệ x

4 Nguyễn Thị Anh Tiến x
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

5 Lê Nhất Linh x

6 Lê Thị Thanh Tuyền x

7 Trịnh Như Hoa

8 Huỳnh Văn Vân x

9 Đỗ Thị Ngọc Hảo x

10 Nguyễn Bá Tòng x

11 Đinh Văn Phong x

*

Hộ sinh trực Sản

1 La Thị Dũng x

2 Trần Thị Thường x

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy

4 Nguyễn Thị Cẩm Thi x

5 Phạm Thị Thúy Thu x

6 Nguyễn Thị Tuyết x

7 Nguyễn Thị Hường x

8 Đinh Thị Thôm x
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

9 Nguyễn Thị Kim Huệ x

10 Nguyễn Thị Lắm x

11 Nguyễn Thị Thanh Trà x

12 Nguyễn Thị Phưởng

* Trực Xét nghiệm 

1 Huỳnh Văn Tân x

2 Nguyễn Hồng Quang x

3 Nguyễn Hồng Vân x

4 Nguyễn Thanh Yên x

5 Trần Thị Thu Tiết x

*
Trực X quang

1 Trần Hòa Phương x x

2 Trần Thành Kiếm x

3 Nguyễn Hữu Quãng x x
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

*

Điều Dƣỡng trực Nội-Nhi-Truyền nhiễm

1 Nguyễn Thị Nở x

2 Nguyễn Thị Lạc x

3 Nguyễn Thị Hà x

4 Lê Thị Tuyết Trang x

5 Võ Thị Lành x

6 Nguyễn Thị Ngọc Hồng x

7 Nguyễn Thị Mỹ Hằng x

8 Trương Thị Bích Phượng x x

9 Nguyễn Thị Phường x

10 Lê Thị Mỹ x

11 Nguyễn Thị Đào x

12 Trịnh Thị Mỹ Luận x x

*

Điều Dƣỡng trực YHCT

1 Trần Thị Thu Trúc x x
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

2 Nguyễn Thị Ngọc Bích x x

3 Võ Thị Hồng Nhung x

*

Trực thu viện phí

1
Trần Thị Bích Phượng x

2
Nguyễn Thị Kim Định x

3
Nguyễn Thúy Kiều x

4
Trần Thị Thúy Song x

5
Nguyễn Thị Thanh Sương x

*

Trực lái xe cứu thƣơng

1 Nguyễn Tấn Trung x x

2 Nguyễn Tấn Binh x x

3 Trần Quyết Chiến x

*

Trực bảo vệ cơ quan
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

1 Thái Văn Mãi x x x

2 Trần Thanh Thảo x x

*

Trực vệ sinh môi trƣờng 

1 Huỳnh Thị Nhung x

2 Lê Thị Miều x

3 Đặng Thị Trà x

4 Phạm Thị Tuyết x

5 Võ Thị Mỹ x

6 Nguyễn Thị Ái Mận x

7 Phùng Thị Kim Nguyệt x

8 Trần Thị Trang x

9 Nguyễn Thị Thanh Hiền x

10 Trần Thị Hồng Thắm x

*
Trực Dƣợc, vật tƣ y tế

1 Nguyễn Thị Kim Cúc
Sáng 7h30 đến

 11h 30

Sáng 7h30 đến

 11h 30
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Số điện thoại

29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

Ngày tháng năm

STT Họ và tên

*
Trực Tiệt khuẩn dụng cụ

1 Nguyễn Thành Hoàng Chiều Chiều

2 Trịnh Như Hoa Chiều

3 Nguyễn Bình Phú Chiều Chiều

*

Trực Khu xác định tình trạng nghiện ma túy

1 Dương Thành Tứ x x x

2 Ngô Thị Mơ x x

3 Nguyễn Trần Khoa x x x x x

Nơi nhận:

 - Sở Y tế (Báo cáo);

 - Ban Giám đốc;

 - Các  Khoa, Phòng, Trạm YT;

 - Đăng trang tin điện tử;

 - Lưu VT, KHNV.
Lƣu Kim Hoàng

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

TYT Tam Quan Bắc

1 Nguyễn Thị Thanh Thúy x 0977925441

2 Thái Văn Nghề x 0984238524

3 Đỗ Thị  Cẩn x 0386023524

4 Phan Thị Ngọc x 0343099331

5 Nguyễn Văn Vin x 0978039656

TYT Tam Quan Nam

1 Nguyễn Thị Cẩm Hoá x 0349275596

2 Nguyễn Thị Quyên x 0937594252

3 Nguyễn Văn Hưng x 0905078796

4 Phạm Thị Âu x 0799357156

5 Phan Thanh Nô x 0935089279

TYT Hoài Châu Bắc

1 Võ Minh Phương x 0398946986

2 Lê Thị Thúy Hằng x 0964863968

THÔNG BÁO

 PHÂN CÔNG TRỰC DỊP LỄ 30/4, 01/5 NĂM 2023

(17 TRẠM Y TẾ XÃ/PHƢỜNG)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm

Số điện thoại
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29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm

Số điện thoại

3 Bùi Thị Niềm x 0976280409

4 Dương Quang Thắng x 0965905509

5 Phạm Thị Hồng Thật x 0919523012

TYT Hoài Đức

1 Nguyễn Tấn Sinh x 0905367385

2 Nguyễn Thị Hà x 0984071235

3 Nguyễn Thị Hằng x 0918394056

4 Huỳnh Công Lượng x 0989684573

5 Lê Văn Lý x 0987096295

TYT Hoài Châu

1 Nguyễn Thị Thúy Thân x 0974338049

2 Nguyễn Thị Lan x 0832678799

3 Bùi Thị Hạ x 0396588122

4 Nguyễn Thị Kim Quy x 0974449360

5 Nguyễn Thị Thật x 0976448308

TYT Hoài Hƣơng

1 Lê Thanh Quang x 0989266275

2 Võ Thị Liên x 0336826942

3 Trần Duy Hùng x 0355425592
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29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm

Số điện thoại

4 Lê Ký x 0938075123

5 Lê Thị Huệ x 0967720936

TYT Hoài Thanh

1 Huỳnh Thị Hồng Hạnh x 0988801712

2 Võ Thị Thuỷ x 0386042145

3 Hoàng Thị Hiền x 0819957078

4 Lưu Hữu Bàng x 0973669551

5 Nguyễn Thanh Hùng x 0974360072

6 Đinh Thị Diểm x 0388306899

TYT Hoài Hảo

1 Nguyễn Thị Thúy An x 0975610397

2 Trần Thị Hiểu x 0348474727

3 Nguyễn T. Thanh Trang x 0977364944

4 Nguyễn Văn Thi x 0976623701

5 Võ Thị Bích Liễu x 0343095285

TYT Bồng Sơn

1 Võ Trường Nam x 0914959398

2 Nguyễn Xuân Lâm x 0935332306

3 Đặng Thị Bích Hiền x 0974053116
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29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm

Số điện thoại

4 Nguyễn Thị Anh Thư x x 0961961275

TYT Hoài Thanh Tây

1 Nguyễn Thị Thanh Nga x 0706040139

2 Đinh Thị Nhàn x 0774499854

3 Trần Thị Xuân Huyền x x 0988802854

4 Nguyễn Thị Yến x 0359139853

TYT Tam Quan

1 Nguyễn Thanh Mai x 0935897128

2 Trần Văn Minh x 0905693033

3 Nguyễn Thị Kim Yến x 0374605350

4 Nguyễn Thanh Bình x x 0979252678

TYT Hoài Xuân

1 Lê Sĩ Tín x 0975031436

2 Nguyễn Văn Kiện x 0935166418

3 Trương Thị Năm x 0907583059

4 Huỳnh Chí Công x 0984580405

5 Đỗ Thị Tuyết Trinh x 0966245048

TYT Hoài Tân

1 Bùi Thị Kim Nhung x 09347650229
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29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm

Số điện thoại

2 Nguyễn Văn Hỏi x 039 5187577

3 Nguyễn Thị Hoanh x 096 3609317

4 Đặng Thị Ngọc Sang x 0374605172

5 Phan Thị Ngọc Thạnh x 096 8477056

TYT Hoài Sơn

1 Nguyễn Thị Thuý x 0355076236

2 Nguyễn Thị Lập x 0344842198

3 Nguyễn Thị Tứ x 0374603626

4 Dương Thị Kim Loan x 0977478409

5 Nguyễn Thị Hồng Phấn x 0364472219

TYT Hoài Mỹ

1 Nguyễn Đình Lộc x 0378153098

2 Trần Thị Thương x 0372879972

3 Mai Thị Thùy Trang x 0387113618

4 Lê Thị Nương x x 0973622496

TYT Hoài Hải

1 Trần Đình Du x 0383076385

2 Phạm Văn Thế x 0383318496

3 Nguyễn Thị Năm x 0978977081
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29/04/2023 30/04/2023 01/05/2023 02/05/2023 03/05/2023

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tƣ

STT Họ và tên

Ngày tháng năm

Số điện thoại

4 Nguyễn Đình Tài x 0984678149

5 Võ Thị Kim Nguyên x 0347677256

TYT Hoài Phú

1 Phùng Ngọc Hòa x 0935572045

2 Huỳnh Thị Ngọc Nhụy x 0348348588

3 Mai Thị Hồng Trâm x 0367119381

4 Lê Thị Hồng Vân x 0983487033

5 Đào Thị Thắng x 0972263967
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